
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 204A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67CCCD10003 Nguyễn Tuấn Anh 17/03/1998 67CCCD11

2 2 67CCCD10002 Nguyễn Văn Chiến 15/11/1998 67CCCD11

3 3 67CCCD10001 Nguyễn Quốc Cường 05/06/1998 67CCCD11

4 4 67CCCD10004 Đoàn Tấn Định 03/12/1998 67CCCD11

5 5 67CCCD10026 Trần Trung Đức 10/01/1997 67CCCD11

6 6 67CCCD10039 Vũ Minh Hiếu 20/10/1998 67CCCD11

7 7 67CCCD10014 Nguyến Văn Khánh 20/05/1998 67CCCD11

8 8 67CCCD10043 Hoàng Trung Kiên 19/05/1998 67CCCD11

9 9 67CCCD10007 Chu Thanh Lương 25/04/1998 67CCCD11

10 10 67CCCD10044 Lương Đoàn Ngọc 27/02/1998 67CCCD11

11 11 67CCCD10038 Nguyễn Thanh Tâm 09/12/1997 67CCCD11

12 12 67CCCD10053 Phạm Trọng Thái 12/07/1998 67CCCD11

Ngày thi: 03/6/2017 Ca thi: 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Môn thi: Địa chất công trình CC2GT31

12 12 67CCCD10053 Phạm Trọng Thái 12/07/1998 67CCCD11

13 13 67CCCD10017 Đàm Văn Thủy 19/05/1998 67CCCD11

14 14 67CCCD10042 Tống Xuân Thủy 02/10/1996 67CCCD11

15 15 67CCCD10041 Phạm Như Trường 23/11/1998 67CCCD11

16 16 67CCCD10037 Nguyến Văn Tuấn 12/08/1994 67CCCD11 Cấm thi

17 17 67CCCD10040 Phùng Ngọc Duy 15/07/1998 67CCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 17 sinh viên


